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1

Infection with high - risk HPV 

types among female sex 

workers in Northern Vietnam

Huyen Thi Thanh Hoang, 

Azumi Ishizaki, Cuong Hung 

Nguyen, Vuong Thi Tran, Kaori 

Matsushita, Kunikazu Saikawa, 

Norimitsu Hosaka, Hung Viet 

Pham, Xiuqiong Bi, Van Thanh 

Ta, Thuc Van Pham, and 

Hiroshi Ichimura

Hoàng Thị Thanh Huyền, 

Nguyễn Hùng Cường, Trần 

Thị Vượng, 

Phạm Văn Thức

Journal of 

Medical Virology 

Tập 85, 

288-294

IF: 2.217, DOI 

10.1002/jmv.23456

ISI

ISI 2013

2
Clinical and 

immunophenotypic features of 

atypical complete DiGeorge 

syndrome

Quang Van Vu, Taizo Wada, 

Tomoko Toma
Vũ Văn Quang

Pediatrics 

International 

Tập 55, 

số 3,

02/06/2018

IF: 0,731, 

DOI:10.1111/j.1442
ISI 2013

3
Validation of the Karasek-Job 

Content Questionnaire to 

measure job strain in Vietnam

Hoang TG, Corbière M, Negrini 

A, Pham MK, Reinharz D, 

Corbière M, Negrini A, 

Reinharz D

Hoàng Thị Giang,

Phạm Minh Khuê

Psychological 

Reports

Tập 2,

 số 113,  

364-379

ISI (ISSN: 0033-

2941), DOI 

10.2466/01.03

ISI 2013

4

E6 and E7 variants of human 

papillomavirus-16 and -52 in 

Japan, the Philippines, and 

Vietnam

Ishizaki A, Matsushita K, 

Hoang HT, Agdamag DM, 

Nguyen CH, Tran VT, 

Sasagawa T, Saikawa K, 

Lihana R, Pham HV, Bi X, Ta 

VT, Pham TV, and Ichimura H

Hoàng Thị Thanh Huyền, 

Nguyễn Hùng Cường, Trần 

Thị Vượng, 

Phạm Văn Thức

J Med Virol

Tập 85,

 số 6, 

1069-1076

DOI 

10.1002/jmv.23566
ISI 2013
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5
Tác dụng bài thuốc vị bĩ tiêu 

trên các chỉ số SOD, MDA của 

chuột viêm teo niêm mạc dạ 

dày mạn tính

Nguyen Thi Thu Hien,

Luu Huu Chuong
Nguyễn Thị Thu Hiền

Y dược truyền 

thống Châu Á 

Thái Bình 

Dương (Tạp chí 

Trung Quốc)

Tập 9, 

số 7, 

10-12

ISSN 1673-2197

CN42-1727/R
ISI 2013

6
Kinh nghiệm dùng thuốc điều 

trị bệnh dạ dày của Giáo sư 

Lưu Hữu Chương

Nguyen Thi Thu Hien,Ngo Hai 

Ban, Tran Thi Thu Van, Quach 

A Loi

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đông Y Sơn 

Đông Trung 

Quốc (Tạp chí 

Trung Quốc)

499-500
ISSN0257-358X

CN37-1164/R
ISI 2013

7

Work-related depression and 

associated factors in a shoe 

manufacturing factory in 

Haiphong city, Vietnam

Pham Minh Khue Phạm Minh Khuê

International 

Journal of 

Occupational 

Medicine and 

Environmental 

Health  

Tập 27, 

số 6

950-958

ISI (ISSN: 1896-

494X)
ISI 2014

8
Penicilliosis and AIDS in 

Haiphong, Vietnam:Evolution 

and predictive factors of 

death” [Pénicilliose et SIDA à 

Haiphong, Vietnam: Evolution 

et facteurs prédictifs de décès]

Vu Truong Son, Pham Minh 

Khue, Michel Strobel
Phạm Minh Khuê

Médecine et 

Maladies 

Infectieuses

Số 44, 

495-501
IF: 1,3 ISI 2014

9
Prise en charge des infections 

sexuellement transmissibles 

par les pharmacies privées à 

Hanoi en 2010 [Management 

of sexually transmitted 

infections by private 

pharmacies in Hanoi]

Tran Van Bac, Pham Minh 

Khue, Michel Strobel
Phạm Minh Khuê Santé Publique

Tập 26, 

số 4, 

491-498

ISI 2014

10 Valeurs de références de la 

FENO dans les affections 

respiratoires: Première étude 

à grande échelle au Vietnam

Pham VL. Duong QS Phạm Văn Linh J Fran Viet Pneu 

Tập 14, 

số 5, 

37-42

ISI 2014



11

Mesenchymal stem/progenitor 

cell Isolation from tooth 

Extraction sockets

R. Nakajima, M. Ono, E.S. 

Hara, Y. Oida, S. Shinkawa, 

H.T. Pham, K. Akiyama, W. 

Sonoyama, K. Maekawa, and 

T. Kuboki

Phạm Thanh Hải
Journal of 

Dental Research 
93(11)

IF: 4.602 

DOI: 

10.1177/00220345

14549377

ISI 2014

12

First isolation and genomic 

characterization of  enterovirus 

A71 and coxsackievirus A16 

from hand foot and mouth 

disease patients in the Lao 

PDR

Nguyen Van Hoan, B. 

Sibounheuang,  K. 

Phommasone, M. 

Vongsouvath, P.N. Newton, G. 

Piorkowski, C. Baronti, X. de 

Lamballerie and A. Dubot-

Pérès

Nguyễn Văn Hoàn

New microbes 

and new 

infections

170-172 10.1002/nmi2.63 ISI 2014

13
Applying MUSIC model to 

explore students' academic 

motivation in an ESP course

Le Thi Hong Duyen, Le Huong 

Hoa, Pham Bich Ngoc

Lê Thị Hồng Duyên, 

Phạm Bích Ngọc

Sino-US English 

Teaching

Tập 11, 

số 10, 

719-725

ISSN 1935-9675 

Seri 130
2014

14 Learning to teach ESP: Case 

studies of Two Vietnamese 

General English teachers

Le Thi Hong Duyen Lê Thị Hồng Duyên

Language 

Education in 

Asia

Tập 5, 

số 2, 

228-237

ISSN 1838 -7365 2014

15 Evaluating efficacy and safety 

of paclitaxel polymeric micelle 

regimen in advanced and 

metastatic NSCLC patients in 

HaiPhong Oncology Centre 

VietNam

Nguyen Lam Hoa Nguyễn Lam Hòa ASCO Số 15

DOI: 

10.1200/jco.2014.3

2.15

2014

16
Severe congenital neutropenia 

caused by the ELANE gene 

mutation in a Vietnamese boy 

with misdiagnosis of 

tuberculosis and autoimmune 

neutropenia: a case report

Quang Van Vu, Taizo Wada, 

Tham Thi Tran, Duc Ngoc 

Ngo, Thuc Van Dinh, Cuong 

Hung Nguyen, Huong Thi Minh 

Le, Akihiro Yachie and Sang 

Ngoc Nguyen

Vũ Văn Quang, 

Trần Thị Thắm, 

Đinh Văn Thức, 

Nguyễn Hùng Cường,

Nguyễn Ngọc Sáng

BMC 

Hematology
01-Thg4

Doi 

10.1186/s12878 - 

015 -0020 - x

ISI 2015



17

Efficient bone formation in 

swine socket-lift model using 

E. coli-derived rhBMP-2 

adsorbed in β-TCP

M. Ono, W. Sonoyama, 

K.Yamamoto, Y. Oida, K. 

Akiyama, S. Shinkawa, 

R.Nakajima, H. T. Pham,E. S. 

HARA, K. Hirota, K. Sugama, 

W.Sebald, T. Kuboki

Phạm Thanh Hải
Cells Tissues 

Organs. 2014
199(4)

(IF: 2.137)

DOI: 

10.1159.00036906

1

ISI 2015

18 Estrogen therapy prevents 

autoimmune diabetes and 

promotes the protective 

efficiency of Natural Killer T 

cell activation in female Non 

Obese Diabetic mice

Ohlsson C, Gombert GM, 

Pham Van L, Gourdy P, 

Herbelin A et al

Phạm Văn Linh
Endocrinology 

2015
258-267

IF: 4,159, DOI: 

10.1210/en.2015-

1313

ISI 2015

19
Fluocinolone Acetonide Is a 

Potent Synergistic Factor of 

TGF-b3–Associated 

Chondrogenesis of Bone 

Marrow–Derived Mesenchymal 

Stem Cells for Articular 

Surface Regeneration

Emilio Satoshi Hara, Mitsuaki 

Ono, Hai Thanh Pham, Wataru 

Sonoyama, Satoshi Kubota, 

Masaharu Takigawa, Takuya 

Matsumoto, Marian F Young, 

Bjorn R Olsen, and Takuo 

Kuboki

Phạm Thanh Hải

Journal of Bone 

and  Mineral 

Research

30(9)

1585-1596

IF: 5.622 

DOI: 

10.1002/jbmr.2502

ISI 2015

20
Teacher's Perceptions about 

Barriers and Challenges to 

ESP teaching in Vietnam

Le Thi Hong Duyen Lê Thị Hồng Duyên

Journal of 

english 

Education 

Tập 4, 

số 1, 

1-26

ISSN: 2305-3410 2015

21

Case Report: Wilms’ Tumor Nguyen Ngoc Sang Nguyễn Ngọc Sáng

Advances in 

Oncology 

Research and 

Treatments

Tập 1, 

Số 1

ISSN: aot AOT, an 

open access 

journal, 1000101

2015

22 Degradation of p-Nitrophenol 

in aqueous solution by 

persulfate activated with zero 

– valent iron

Vu Thi Kim Loan Vũ Thị Kim Loan

International 

journal of 

chemistry

Tập 4, 

số 4, 

368-371

ISSN 2249-2119 2015



23
Organochloride Pesticides and 

Polychlorinated in Human 

Breast Milk: Case Study in the 

Suburs of Hue City, Vietnam

Vu Thi Kim Loan Vũ Thị Kim Loan

International 

Journal of 

Science, 

Technology and 

Society

Tập 3, 

số 4, 

151-155

ISSN: 2330-7420, 

DOI: 

10.11648/j.ijists.20

150304.18

2015

24

No carrot- No Stick
Nguyen Hang Nga, Nguyen 

Ngoc Toan, Nguyen Thi Hop
Nguyễn Ngọc Toàn

Hội thảo TESOL 

quốc tế lần thứ 

6,  Hồ Chí Minh

84 2015

25
Change in the Prevalence of 

HIV-1 and the Rate of 

Transmitted Drug-Resistant 

HIV-1 in Haiphong, Northern 

Vietnam

Hung PV, Ishizaki A, Nguyen 

CH, Saina M, et al
Nguyễn Hùng Cường

AIDS Res Hum 

Retroviruses, 

2015

31(7)

DOI: 

10.1089/AID.2015.

0071
ISI 2015

26
Severe congenital neutropenia 

caused by the ELANE gene 

mutation in a Vietnamese boy 

with misdiagnosis of 

tuberculosis and autoimmune 

neutropenia: a case report.

Quang Van Vu, Taizo 

Wada, Tham Thi Tran, Duc 

Ngoc Ngo, Thuc Van Dinh, 

Cuong Hung Nguyen, Huong 

Thi Minh Le, Akihiro 

Yachie and Sang Ngoc 

Nguyen

Vũ Văn Quang, 

Trần Thị Thắm, 

Đinh Văn Thức, 

Nguyễn Hùng Cường, 

Nguyễn Ngọc Sáng

BMC 

Hematology, 

Tập 15, 

số 2, 

1-4

DOI:10.1186/s1287

8-015-0020-x
ISI 2015

27 An international perspective on 

using opioid substitution 

treatment to improve hepatitis 

C prevention and care for 

people who inject drugs: 

Structural barriers and public 

health potential.

Perlman DC, Jordan AE, 

Uuskula A, Huong DT, Masson 

CL, Schackman BR, Des 

Jarlais DC.

Dương Thị Hương Int J Drug Policy

Tập 26, 

 Số 11, 1056-

1063

IF: 3,479

DOI:10.1016/j.drug

po.2015.04.015

ISI 2015



28

Diabète chez les nouveaux 

cas de tuberculose pulmonaire 

à Hanoï, Vietnam

Nguyen Phuong Thanh, Pham 

Minh Khue, Dinh Ngoc Sy, 

Michel Strobel

Phạm Minh Khuê
Bull. Soc. 

Pathol. Exot. 

Tập 5, 

số 108, 

337 - 341

ISI (ISSN: 0037-

9085, ESSN: 1961-

9049), DOI: 

10.1007/s13149-

015-0454-1

ISI 2015

29
Le tétanos à Hô-Chi-Minh-

Ville, Vietnam : épidémiologie, 

clinique et pronostic, à propos 

de 389 cas à l’Hôpital des 

maladies tropicales

V. T. An, P. M. Khue, L. M. 

Yen, N. D. Phong, M. Strobel
Phạm Minh Khuê

Bull. Soc. 

Pathol. Exot. 

5 (108) 

342 - 348

ISI (ISSN: 0037-

9085, ESSN: 

1961-9049), 

DOI: 

0.1007/s13149-015-

0450-5

ISI 2015

30

A longitudinal study of 

assciation between heavy 

metals and itchy eyes, 

coughing in chronic cough 

patients: related with non - 

immunoglobulin E mediated 

mechanism

Nguyen  Thi Thu Thao, 

Tomomi Higashi, Yasuhiro 

Kambayashi, Enoch Olando 

Anyenda, Yoshimasa 

Michigami, Johsuke Hara, 

Masaki Fujimura, Hiromasa 

Tsujiguchi, Masami Kitaoka, 

Hiroki Asakura, Daisuke Hori, 

Yuri Hibino, Tadashi Konoshita 

and HiroYuki Nakamura

Nguyễn Thị Thu Thảo

International 

Journal  of 

inviromental 

research and 

public health

Tập 13, 

số 110, 

1-14

IF: 1,880
ISI 2016



31

Prevalence of chronic pain, 

especially headache, and 

relationship with health - 

related quality of life in middle 

aged Japanese residents

Junko Mitoma, Masami 

Kitaoka, Hiroki Asakura, Enoch 

Olando Anyenda, Daisuke 

Hori,  Nguyen Thi Thu Thao, 

Toshio Hamagishi, Koichiro 

Hayashi, Fumihiko Suzuki, 

Yukari Shimizu, Hiromasa 

Tsujiguchi, Yasuhiro 

Kambayashi, Yuri Hibino, 

Takashi Konoshita, Takiko 

Sagara, Aki Shibata, Hiroyuki 

Nakamura

Nguyễn Thị Thu Thảo

Scientific 

Resarch 

Publishing

116-124 IF: 0,85 ISI 2016

32
An essential role of SVZ 

progenitors in cortical folding 

in gyrencephalic mammals

Tomohisa Toda, Yohei 

Shinmyo, Tung Anh Dinh 

Duong, Kosuke Masuda,  

Hiroshi Kawasaki

Đinh Dương Tùng Anh
Scientific 

Reports. 
01-Thg12 IF: 4,259 ISI 2016

33

Prevalence and characteristic 

of obstructive sleep apnea 

syndrome in subjects with high 

blood pressure: A pilot study in 

Viet Nam

Duong Quy Sy, Tran Phi Dung, 

Nguyen Thi Hong Lien, Thi 

Thao Tram Tang , Ho Viet 

Thuy Duong, Tran Thanh Dinh, 

Tran Ngoc Trung, Le Quang 

Khiet, Nguyen Quoc Bao, 

Doan Thi Quynh Nhu and 

Tomothy John Craig

Nguyễn Thị Hồng Liên

Journal of 

vascular 

Medicine & 

Surgery

Tập 4, 

số 3, 

1-4

ISSN: 2329-6925 

JVMS, 1000273
2016

34

Obstructive Sleep Apnea 

Syndrome: The challenges in 

developing countries

Nguyen Thi Hong Lien, 

Duong Quy Sy
Nguyễn Thị Hồng Liên

Journal of 

French 

Vietnamese 

Association of 

Pulmonology

Tập 7, 

số 22, 

1-2

DOI: 

10.12699/jfvp.7.22.

2016.1

ISI 2016



35

Factors related to self - 

management behaviors of 

elderly  patients with copd in 

Hai Phong, Viet Nam

Luong Thi Thu Giang, Waree 

Kangchai, Chommanard 

Sumngern

Lương Thị Thu Giang

Journal of 

boromarajonani 

college of 

nursing, 

bangkok

Tập 32, 

số 2, 

81-93

ISSN: 0857-7927 ISI 2016

36

Associations of cough 

prevalence with ambient 

polycyclic aromatic 

hydrocarbons, nitrogen and 

sulphur dioxide: alongitudinal 

strudy

Enoch Olando Anyenda, 

Tomomi Higashi, Yasuhiro 

Kambayashi, Nguyen  Thi Thu 

Thao,  Yoshimasa Michigami, 

Masaki Fujimura, Johsuke 

Hara, Hiromasa Tsujiguchi, 

Masami Kitaoka, Hiroki 

Asakura, Daisuke Hori, Yohei 

Yamada, Koichiro Hayashi, 

Kazuichi Hayakawa and 

Hiroyuki Nakamura

Nguyễn Thị Thu Thảo

International 

Journal  of 

inviromental 

research and 

public health

Tập 13, 

số 800, 

1-13

IF: 2.101
ISI 2016

37

Exposure to daily ambient 

particulate polycyclic aromatic 

hydrocarbons and cough 

occurrence in adult choronic 

cough patients: alongitudinai 

study

Enoch Olando Anyenda, 

Tomomi Higashi, Yasuhiro 

Kambayashi, Nguyen  Thi Thu 

Thao,  Yoshimasa Michigami, 

Masaki Fujimura, Johsuke 

Hara, Hiromasa Tsujiguchi, 

Masami Kitaoka, Hiroki 

Asakura, Daisuke Hori, Yohei 

Yamada, Koichiro Hayashi, 

Kazuichi Hayakawa , Hiroyuki 

Nakamura

Nguyễn Thị Thu Thảo
Atmospheric 

Environment
34-41 IF: 3,629 ISI 2016



38

The relationship between 

hypertension and health - 

related quality of life: adjusted 

by chronic pain, chronic 

diseases, and life habits in the 

general middle- aged 

population in Japan

Masami Kitaoka, Junko 

Mitoma, Hiroki Asakura, Enoch 

Olando Anyenda, Nguyen Thi 

Thu Thao,  Toshio Hamagishi, 

Daisuke Hori, Fumihiko Suzuki, 

Aki Shibata, Masae Horii, 

Hiromasa Tsujiguchi, Yuri 

Hibino, Yasuhiro Kambayashi, 

Yoshiaki Hitomi, Naoto 

Shikura, Nakamura Hiroyuki

Nguyễn Thị Thu Thảo
Environ Health 

Prev Med
193-214

IF: 1,133,
ISI 2016

39

The Association between 

Activity of Daily living and the 

combination of Alzheimer's 

disease and cataract in elderly 

requiring Nursing care

Toshio Hamagishi, Toshimitsu 

Inagawa, Yasuhiro 

Kambayashi, Hiromasa 

Tsujiguchi, Masami Kitaoka, 

Junko Mitoma, Hiroki Asakura, 

Fumihiro Suzuki, Daisuke Hori, 

Enoch Olando Anyenda, 

Nguyen Thi Thu Thao, Yuri 

Hibino, Koichi Hayashi, Aki 

Shibata, Takiko Sagara, Jiro 

Okochi, Kiyoshi Takamoku, 

Kotaro Hatta, Tadashi 

Konoshita, Hiroyuki Nakamura

Nguyễn Thị Thu Thảo

Scientific 

Resarch 

Publishing

994-1003 IF: 0,85 ISI 2016

40
The micrograph Image of early 

experimental dental caries in 

permanent teeth

Vo Truong Nhu Ngoc, Truong 

Manh Dung, Le Quynh Anh, 

Pham Thi Hong Thuy, Tran 

Tuan Anh

Phạm Thị Hồng Thùy, 

Trần Tuấn Anh

Journal of 

dentistry 

Indonesia 

Tập 23, 

số 1, 

10-16

DOI: 

10.14693/jdi.v23il.9

73

2016



41
Inflammatory Inhibitory Activity 

of Sesquiterpenoids from 

Atractylodes macrocephala 

Rhizomes

Hoang Le S, Tran MH, Lee 

JS, Ngo QM, Woo MH, Min 

BS.

Ngô Quỳnh Mai

Chemical and 

Pharmaceutial 

Bulletin

Tập 64, 

số 5, 

507-511

IF: 1,133 ISI 2016

42 Isolation of a New 

Homomonoterpene from 

Madhuca pasquieri and Effect 

of Isolated Compounds on NO 

Production

Hoang Le S, Tran MH, Nguyen 

VT, Ngo QM, Lee JS, Rho SS, 

Kim JA, Lee JH, Woo MH, Min 

BS.

Ngô Quỳnh Mai
Natural Product 

Communications

Tập 11, 

số 6, 

707-882

IF: 0,773, 

ISSN: 1555-9475
ISI 2016

43
Enhancing solubility and 

permeability of 

andrographolide, isolated from 

andrographis paniculata, 

through its self-emulsifying 

drug delivery system

Le Thi Kim Van, Keikominami, 

Higashino Haraki, Le Viet 

Dung, Hoang Thi Thanh Nga, 

Trinh Hien Trung, Makoto 

Kataoka, Yamashita Shinji

Trịnh Hiền Trung

Journal of 

Medicinal 

Materials

Tập 21, 

số 5, 

338-344

ISSN 1859-4735 2016

44 The situation of Epidemiology, 

diagnosis and treat liver 

cancer(HCC) at the HaiPhong 

Oncology centre in VietNam 

from 2010-2015

Nguyen Lam Hoa, 

Pham Van Thuc

Nguyễn  Lam Hòa, 

Phạm Văn Thức

JSH, Japan, The 

12th JSH 

Singgle Topic 

Conference in 

Kanazawa

335-354
DOI: 10.1007 149-

017-0586-6
2016

45

A functional polymorphism in 

the NKG2D gene modulates 

NK-cell cytotoxicity and is 

associated with susceptibility 

to Human papilloma Virus-

related cancers

J. Luis Espinoza, Viet H. 

Nguyen1, Hiroshi Ichimura, 

Trang T. T. Pham, Cuong H. 

Nguyen, Thuc V. Pham, 

Mahmoud I. Elbadry, Katsuji 

Yoshioka, Junji Tanaka5, Ly Q. 

Trung, Akiyoshi Takami, Shinji 

Nakao

Phạm Thị Thu Trang,

Nguyễn Hùng Cường, 

Phạm Văn Thức

Scientific 

Reports 
01-Thg12 IF: 4,259 ISI 2016



46
Integrated respondent-driven 

sampling and peer support for 

persons who inject drugs in 

Haiphong, Vietnam: a case 

study with implications for 

interventions

Des Jarlais D, Duong HT, 

Pham Minh K, Khuat OH, 

Nham TT, Arasteh K, 

Feelemyer J, Heckathorn DD, 

Peries M, Moles JP, Laureillard 

D, Nagot N; (The Drive Study 

Team)

Phạm Minh Khuê, 

Dương Thị Hương
AIDS Care

Tập 28, 

số 10, 

1312-1315

IF: 1,824

Epub 2016 May 13
ISI 2016

47 High Proportion of HIV-HCV 

Coinfected Patients with 

Advanced Liver Fibrosis 

Requiring Hepatitis C 

Treatment in Haiphong, 

Northern Vietnam (ANRS 

12262

Nguyen Truong T, Laureillard 

D, Lacombe K, Duong Thi H, 

Pham Thi Hanh P, Truong Thi 

Xuan L, Chu Thi N, Luong Que 

A, Vu Hai V, Nagot N, Tuaillon 

E, Dominguez S, Lemoine M.

Dương Thị Hương PloS One Thg1-13
IF: 2,806

ISI 2016

48

Prospects for ending the HIV 

epidemic among persons who 

inject drugs in Haiphong, 

Vietnam

Donc c. Des Jarlais, Duong Thi  

Huong, Khuat Thi Hai Oanh, 

Minh Khue Pham, Hoang Thi 

Giang, Nham Thi Tuyet Thanh, 

Kamyar Arasteh,Jonathan 

Feelemyer, Theodore 

Hammett, Marianne Peries, 

Laurent Michel, Vinh Vu Hai, 

Marie Jauffret Roustide, Jean-

Pierre Moles, Didier 

Laureillard, Nicolas Nagot

Dương Thị Hương, 

Phạm Minh Khuê, 

Hoàng Thị Giang

International 

Journal of Drug 

Policy

Tập 32, 

50–56

IF: 3,479
ISI 2016

49
Cost-effectiveness of center-

based compulsory 

rehabilitation compared to 

community-based voluntary 

methadone maintenance 

treatment in Hai Phong City, 

Vietnam

Thu Vuong, Marian Shanahan, 

Nhu Nguyen, Giang Le, Robert 

Ali, Khue Pham, Thu T.A. 

Vuong, Thuy Dinh, Alison 

Ritter.

Phạm Minh Khuê

Drug and 

Alcohol 

Dependence

Tập 168, 

147-155
IF: 3,222 ISI 2016



50

Measuring health literacy in 

Asia: Validation of the HLS-EU-

Q47 survey tool in six Asian 

countries

Tuyen V. Duong, Altyn 

Aringazina, Gaukhar 

Baisunova, Nurjanah, Thuc V. 

Pham, Khue M. Pham, Tien Q. 

Truong, Kien T. Nguyen, Win 

Myint Oo, Emma Mohamad, 

Tin Tin Su, Hsiao-Ling 

Huang,Kristine Sørensen, 

Jürgen M. Pelikan, Stephan 

Van den Broucke, Peter 

Wushou Chang

Phạm Văn Thức, 

Phạm Minh Khuê

Journal of 

Epidemiology   

Tập 27, 

80-86
IF: 2,447 ISI 2016

51 MyD88 modulates eosinophil 

and neutrophil recruitment as 

well as IL-17A production 

during allergic inflammation

Linh Pham Van Phạm Văn Linh
Cellular 

Immunology 
15 DOI: 10.1016 ISI 2016

52

Knowledge and Practice of 

Nurses Regarding Nosocomial 

Infection Control in Vietnam

Huong Thi Thu Nguyen, 

Kazuyo Kitaoka, Han Van 

Pham

Nguyễn Thị Thu Hương,

Phạm Văn Hán

Hokuriku 

Journal of Public 

Health

42(2),

43-53
ISSN: 0386-3530 2016

53
Burnout-related effects of 

emotional labor and work-

related stressors among 

psychiatric nurses in Japan

Huong Thi Thu Nguyen Nguyễn Thị Thu Hương

Journal of 

Wellness and 

Health Care 

41(1), 

97-111
ISSN:2433-3190 2016

54
A longitudinal and case-control 

study of dropout among drug 

users in methadone 

maintenance treatment in 

Haiphong, Vietnam

Pham Minh Khue, Nguyen Thi 

Tham, Dinh Thi Thanh Mai, 

Pham Van Thuc, Vu Minh 

Thuc, Pham Van Han, 

Christina Lindan

Phạm Minh Khuê, 

Nguyễn Thị Thắm,

Đinh Thị Thanh Mai,

Phạm Văn Thức,

Phạm Văn Hán

Harm Reduction 

Journal
01-Thg8 IF: 2,101 ISI 2017



55 Study on conformational 

structure of tamarind seed 

polysaccharide and its sulfated 

derivative by light scattering 

method

Bui Ngoc Tan, Quach Thi Minh 

Thu, Thanh Thi Thu Thuy
Bùi Ngọc Tân

Chemical 

Journal

Tập 55, 

số 2, 

236-239

DOI: 

10.15625/2525-

2321.2017-00451

2017

56

Acute respiratory infections in 

hospitalized children in 

Vientiane, Lao PDR–the 

importance of Respiratory 

Syncytial Virus

Nguyen Van Hoan, Audrey 

Dubot-Pérès, Fiona M. Russell, 

David A.B. dance, 

Keoudomphone Vilivong, 

Souphatsone Phommachan, 

Chanthaphone Syladeth, Jala 

Lai, Ruth Lim, Melinda 

Morperth, Mayfong Mayxay, 

Paul.N. Newton, Hervé Richet 

& Xavier de Lamballerie

Nguyễn Văn Hoàn
Scientific 

Reports
01-Thg10 IF: 4.259 ISI 2017

57

The association of autism 

spectrum disorders and 

symptoms of asthma, allergic 

rhinoconiunctivitis and eczema 

among Japanese children 

aged 3 - 6 years

Daisuke Hori,  Hiromasa 

Tsujiguchi, Yasuhiro 

Kambayashi, Toshio 

Hamagishi, Masami Kitaoka, 

Junko Mitoma, Hiroki Asakura, 

Fumihiko Suzuki, Enoch 

Olando Anyenda, Nguyen  Thi 

Thu Thao, Yohei Yamada, 

Satoko Tamai, Koichiro 

Hayashi, Yuri Hibino, Aki 

Shibata, Takiko Sagara, 

Shinichiro Sasahara, Ichiyo 

Matsuzaki, Hiroyuki Nakamura

Nguyễn Thị Thu Thảo

Scientific 

research 

publishing

1235-1250

DOI: 

10.4236/health.201

7.98089

0 2017



58

Folding of the Cerebral Cortex 

Requires Cdk5 in Upper-Layer 

Neurons in Gyrencephalic 

Mammals

Yohei Shinmyo, Yukari 

Terashita, Tung Anh Dinh 

Duong, Toshihide 

Horiike,Muneo Kawasumi, 

Kazuyoshi Hosomichi, Atsushi 

Tajima, Hiroshi Kawasaki

Đinh Dương Tùng Anh Cell Rep
20(9),

2131-2143

IF: 8,282
ISI 2017

59
Alkaloids from Piper nigrum 

Exhibit Anti-inflammatory 

Activity via Activating the 

Nrf2/HO-1 Pathway

Ngo QM, Tran PT, Tran 

MH, Kim JA, Rho SS, Lim 

CH, Kim JC, Woo MH, Choi 

JS, Lee JH, Min BS

Ngô Quỳnh Mai
Phytotherapy 

Research
31(4)

SCI (3.09)

DOI: 

10.1002/ptr.5780

ISI 2017

60 Chemical constituents from 

the fruits of Ligustrum 

japonicum and their inhibitory 

effects on T cell activation

Ngo QM, Lee HS, Nguyen 

VT, Kim JA, Woo MH, Min BS.
Ngô Quỳnh Mai Phytochemistry 141 SCI (3.21) ISI 2017

61

Four New Lignans and IL-2 

Inhibitors from Magnoliae Flos.

Nguyen TTM, Lee HS, Nguyen 

TT, Ngo QM, Jun CD, Min 

BS, Kim JA.

Ngô Quỳnh Mai

Chemical and 

Pharmaceutial 

Bulletin

65(9) SCI (1.13) ISI 2017

62 Discrepancies in prevalence 

trends for HIV, hepatitis B 

virus, and hepatitis C virus in 

Haiphong, Vietnam from 2007 

to 2012

Ishizaki A, Tran VT, Nguyen 

CH, Tanimoto T, Hoang HTT, 

Pham HV, Phan CTT, Bi X, 

Pham TV, Ichimura H

Trần Thị Vượng, 

Nguyễn Hùng Cường,

Phạm Văn Thức

PLoS One 12(6)
IF: 2,806

ISI 2017

63

Intravenous heroin use in 

Haiphong, Vietnam: Need for 

comprehensive care including 

methamphetamin use-related 

interventions

Michel L, Des Jarlais DC, 

Duong Thi H, Khuat Thi Hai O, 

Pham Minh K, Peries M, Vallo 

R, Nham Thi Tuyet T, Hoang 

Thi G, Le Sao M, Feelemyer J, 

Vu Hai V, Moles JP, Laureillard 

D, Nagot N; DRIVE Study 

Team

Dương Thị Hương, 

Phạm Minh Khuê,  

Hoàng Thị Giang

Drug Alcohol 

Depend, Aug 

2(179),

198-204

IF: 3,222
ISI 2017



64

Risk Behaviors for HIV and 

HCV Infection Among People 

Who Inject Drugs in Hai 

Phong, Viet Nam, 2014

Duong HT, Jarlais DD, Khuat 

OHT, Arasteh K, Feelemyer J, 

Khue PM, Giang HT, 

Laureillard D, Hai VV, Vallo R, 

Michel L, Moles JP, Nagot N; 

Drive Study Group

Dương Thị Hương, 

Phạm Minh Khuê,  

Hoàng Thị Giang

AIDS Behav, 

Jun 13
01-Thg11

IF: 2,916
ISI 2017


